
STT Họ và tên Cơ quan, đơn vị Đạt giải Giải THỜI GIAN

1 Phường 9 thành phố Đà Lạt Tuần 1 Tập thể Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

2 Bà Nguyễn Thị Lệ Chi Tổ dân phố 8 Phường 4 thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

3 Ông Trần Duy An Phường 1 thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

4 Bà Nguyễn Thị Cẩm Sương Xã Tà Nung thành phố Đà Lạt  Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

5 Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt Tuần 1 Tập thể Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

6
Ông Dương Tuấn Anh 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành 

phố Đà Lạt  
Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

7 Ông Nguyễn Trung Hiếu Đội An ninh Công an thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

8 Bà Võ Thị Mỹ Trang Nhà khách Tỉnh uỷ Lâm Đồng Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

9  Trường THPT Trần Phú Đà Lạt Tuần 1 Tập thể Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

10 Bà Nguyễn Thị Huế Trường Tiểu học Đa Thiện thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

11 Bà Vũ Thị Yến Trường Mầm non 5 thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

12 Bà Lê Như Xuân Hòa Công ty TNHH MTV Vắc xin pasteur Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

13 Bà Nguyễn Thị En Na Tổ dân phố 8 Phường 6 thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

14 Bà Phạm Thị Bích Phượng Công ty TNHH Quảng Thái Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

15
Ông Hoàng Ngọc Anh Thôn Trường Thọ xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

16 Ông Nguyễn Văn Bảo Hưng  Công ty ZTE Thành Phố Hồ Chí Minh Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

17 Ông Hồ Minh Nhật Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

18 Bà Thu Hiền Tỉnh Quảng Trị Tuần 1 Cá nhân Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023

19 Phường 5 thành phố Đà Lạt Tuần 2 Tập thể Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

20 Bà Nguyễn Huỳnh Thu Thảo  Phường 8 thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

21 Ông Phạm Khánh Toàn Phường 2 thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

22 Ông Hoàng Ngọc Hùng   Phường 12 thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

23 Công an thành phố Đà Lạt Tuần 2 Tập thể Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

24 Bà Trần Thị Phúc Thảo Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

25 Ông Nguyễn Đăng Đạt Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

26 Ông Trần Quốc Trung Ban Quản lý Chợ Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

27

Trường THCS - THPT Xuân Trường Đà

Lạt
Tuần 2 Tập thể Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

28 Bà Bùi Thị Thanh Dũng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

29
Em Lê Nguyễn Phương Thảo  

Học sinh lớp 12 chuyên sinh Trường Chuyên 

Thăng Long Đà Lạt
Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

30 Ông Nguyễn Quang Tám Trường THCS - THPT Tây Sơn Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI

(Cuộc thi tìm hiểu Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển)



31
Bà Võ Thư Lê Trường Xuân 2 xã Xuân Trường thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

32 Bà Nguyễn Văn Ký  Xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

33 Bà Dương Thị Thanh Thảo Sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

34 Bà Thuỳ Nhung Thành phố Đà Nẵng Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

35 Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung  Thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

36
Bà Hoàng Ngọc Nam  

Trường Tiểu học Hạnh Phúc huyện Quảng Hòa 

tỉnh Cao Bằng
Tuần 2 Cá nhân Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023

37 Phường 1 thành phố Đà Lạt Tuần 3 Tập thể Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

38 Bà Đào Thị Hồng Trinh  Phường 6 thành phố Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

39 Bà Đỗ Thị Diễm My Phường 11 thành phố Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

40 Ông Nguyễn Văn Giàu  Phường 4 thành phố Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

41 Ban Quản lý Chợ Đà Lạt Tuần 3 Tập thể Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

42 Bà Đặng Hải Hà  Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

43 Ông Trần Ngọc Toản  Trung tâm Quản lý Nhà Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

44
Ông Vũ Tuấn Tú  

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đà 

Lạt 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

45
Trường THCS - THPT Tây Sơn Đà Lạt Tuần 3 Tập thể Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

46
Em Nguyễn Thanh Hùng  

Học sinh lớp 9A9 Trường THCS Lam Sơn thành 

phố Đà Lạt 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

47
Em Nguyễn Trần Tường Nguyên  

Học sinh lớp 11A 4 Trường THPT Trần Phú Đà 

Lạt 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

48
Em Nguyễn Quỳnh Anh  

Học sinh lớp 11 A7 Trường THCS - THPT Chi 

Lăng Đà Lạt 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

49

Công Ty TNHH Quảng Thái thành phố

Đà Lạt 
Tuần 3 Tập thể Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

50
Ông Lương Bảo Vinh  

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Tại 

Lâm Đồng 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

51 Bà Thi Lý Quốc Thắng  Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

52
Bà Bùi Thị Vững  

Cán bộ hưu trí, Tổ dân phố 2 Lâm Viên Phường 9 

thành phố Đà Lạt 
Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

53 Bà Trương Thị Ngôn Huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

54 Ông Thi Hoàng Khiêm  Tỉnh Long An Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

55 Ông Đặng Thành Nam  Tỉnh Sóc Trăng Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

56 Ông Nguyễn Quang Tuyến  Tỉnh Đồng Tháp Tuần 3 Cá nhân Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023

57  Phường 9 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Tập thể Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

58 Bà Đào Thị Thanh Hương  Phường 1 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

59 Ông Nguyễn Ngọc Khôi  Phường 10  thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023



60 Bà Thái Thị Thu Thắm  Phường 3 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

61 Công an thành phố Đà Lạt Tuần 4 Tập thể Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

62
Bà Đinh Thị Thuỳ Dương   

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố 

Đà Lạt 
Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

63 Bà Đỗ Thị Hoàng Uyên  Cơ quan Thành ủy Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

64 Ông Thi Quý Phú Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

65 Trường THPT Trần Phú Đà Lạt Tuần 4 Tập thể Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

66 Ông Dương Đăng Phương  Trường THCS - THPT Tây Sơn Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

67 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh   Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

68 Bà Nguyễn Thị Ái  Trường Mầm non 3 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

69
Ông Nguyễn Trung Nghĩa  

Nhân viên Công nghệ thông tin Phường 9 thành 

phố Đà Lạt 
Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

70 Bà Lê Thị Xuyến  Nguyên Tử Lực Phường 8 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

71 Bà Nguyễn Trần Anh Thư  Tổ 18 Phường 4 thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

72 Bà Phạm Thị Hồng Nhung  Tổ 20 Phường 2, thành phố Đà Lạt Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

73 Bà Lê Thị Nga  Huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

74 Bà Nguyễn Hồng Vân   Thành phố Hồ Chí Minh Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

75 Ông Bùi Duy Hiếu  Huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

76
Em  Phan Lê Minh Đăng   

Học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Thắng huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
Tuần 4 Cá nhân Từ ngày 27/11 đến ngày 01/12/2023

77 Phường 9 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhất Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

78 Phường 1 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

79 Phường 12 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

80 Phường 5 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

81 Phường 6 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

82 Phường 10 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

83 Phường 4 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

84 Phường 7 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

85 Phường 8 thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

86 Xã Trạm Hành thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

87 Xã Tà Nung thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

88 Công an thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhất Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

89 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

90 Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

91 Thành ủy Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

92 Ban Quản lý Chợ Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

93 Ban Quản lý Nhà Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

Khối phường, xã

Hành chính - Sự nghiệp - Lực lượng vũ trang



94

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Đà 

Lạt
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

95 Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

96

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

thành phố Đà Lạt
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

97

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà 

Lạt
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

98

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành 

phố Đà Lạt 
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

99 Trường THPT Trần Phú Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhất Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

100 Trường THCS – THPT Tây Sơn Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

101 Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

102

Trường THPT Bùi Thị Xuân thành phố Đà 

Lạt
Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

103 Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

104 Trường THCS - THPT Chi Lăng Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

105

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lâm 

Đồng
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

106

Trường THCS - THPT Xuân Trường Đà 

Lạt
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

107 Trường THCS - THPT Đống Đa Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

108 Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

109

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thành phố 

Đà Lạt
Chung kết (tập thể) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

110

Công ty TNHH MTV Vắc-xin Pasteur Đà 

Lạt
Chung kết (tập thể) Giải Nhất Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

111 Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

112 Công ty TNHH Quảng Thái Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

113

Công ty Cổ phần du lịch Thung lũng tình 

yêu Đà Lat
Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

114 Công ty TNHH Mai Linh Đà Lạt Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

115

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao 

thông Thủy lợi Lâm Đồng
Chung kết (tập thể) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

116
Em Cao Khôi Nguyên  

Học sinh lớp 12A4 Trường THCS – THPT Tây 

Sơn Đà Lạt
Chung kết (Cá nhân) Giải Nhất Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

117
Em Hoàng Đức Anh  

Học sinh lớp 10A7 Trường THPT Trần Phú Đà 

Lạt 
Chung kết (Cá nhân) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

118
Em Phan Thục Quân  

Học sinh lớp 11A3 Trường THCS – THPT Đống 

Đa Đà Lạt 
Chung kết (Cá nhân) Giải Nhì Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

Khối Sản xuất kinh doanh

Hành chính - Sự nghiệp - Lực lượng vũ trang

Khối Trường học



119 Ông Nguyễn Văn Tây  Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt Chung kết (Cá nhân) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

120 Bà Trần Thị Hà Giang   Trường THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt Chung kết (Cá nhân) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

121 Bà Nguyễn Khánh Quỳnh  Công ty TNHH Quảng Thái Đà Lạt Chung kết (Cá nhân) Giải Ba Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

122 Bà Trần Bảo Uyên  Phường 4 thành phố Đà Lạt  Chung kết (Cá nhân) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

123 Bà Nguyễn Thị Hồng Nữ  Phường 5 thành phố Đà Lạt Chung kết (Cá nhân) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

124 Bà Phạm Thị Hồng Nhung  Tổ 20 phường 2 thành phố Đà Lạt Chung kết (Cá nhân) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

125 Bà Đoàn Thị Thảnh Trường Tiểu học Thái Phiên thành phố Đà Lạt   Chung kết (Cá nhân) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023

126 Bà Nguyễn Trần Kiều Trinh  Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng Chung kết (Cá nhân) Khuyến Khích Từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2023


